
ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI NGUYÊN 
ĐẢNG ỦY XÃ CAO MINH

*
Số          -QĐ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cao Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
về việc thành lập các Tổ phụ trách thôn trên địa bàn xã Cao Minh

-----
- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Căn cứ Quy định số 298-QĐ/TW, ngày 09/6/2025 của Ban Bí thư về chức 

năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở 
đảng ở xã, phường, đặc khu;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cao Minh nhiệm 
kỳ 2025-2030;

- Căn cứ Quyết định số 12-QĐ/ĐU ngày 22/8/2025 của Đảng uỷ xã Cao Minh 
về việc phân công Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, 
lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phụ trách, dự sinh hoạt các chi, đảng bộ trực thuộc 
Đảng bộ xã Cao Minh;

Xét đề nghị của Văn phòng Đảng uỷ xã,

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Thành lập 33 Tổ phụ trách các thôn trên địa bàn xã Cao Minh (có 
danh sách cụ thể kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Các Tổ phụ trách thôn có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, nắm chắc 
tình hình địa bàn; phối hợp chặt chẽ với Chi bộ, Trưởng thôn, Ban công tác Mặt 
trận và các tổ chức đoàn thể ở thôn để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của 
nhân dân; tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính 
trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ khác 
theo chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Nhiệm vụ cụ thể của các Tổ phụ trách thôn thực hiện theo Quy chế hoạt động.
Điều 3. Văn phòng Đảng ủy, các đồng chí có tên tại Điều 1 và các cơ quan, 

đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (thực hiện),
- Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB 
MTTQVN xã,
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xã,
- Các Trường học, Trạm Y tế, các thôn trên 
địa bàn xã,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
 BÍ THƯ 

Hứa Ngọc Sỹ

56

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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DANH SÁCH 
33 Tổ phụ trách các thôn trên địa bàn xã Cao Minh

(Kèm theo Quyết định số          -QĐ/ĐU ngày  21/10/2025 của Đảng uỷ xã Cao Minh)
        

TỔ THÔN NGƯỜI PHỤ TRÁCH CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC NHIỆM VỤ SĐT

Đồng chí Hứa Ngọc Sỹ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phụ trách chung, số điện thoại: 0975472668; 
0947150198.  

1 Hứa Ngọc Sỹ Bí thư Đảng uỷ, 
Chủ tịch HĐND Đảng uỷ xã Cao Minh Tổ trưởng 0975472668

0947150198

2 Ma Thế Hiếu P. Trưởng Công an CAX Cao Minh Tổ phó 0983374870

3 Vi Thị Ngân Hà Công chức phòng 
Văn hoá - xã hội UBND xã Cao Minh Thư ký 0365843129

4 Lường Thị Dương Công chức Văn 
phòng Đảng uỷ Đảng uỷ xã Cao Minh Thành viên 0395260366

5 Ma Thị Phới Giáo viên Trường Mầm non
Cổ Linh Thành viên 0982532904

6 Hứa Đình Sắc Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cổ Linh Thành viên 0969436308

7 Hoàng Văn Lực Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cổ Linh Thành viên 0392767995

8 Lý Học Truyền Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cổ Linh Thành viên 0962961636

TỔ 1 Lủng Phặc

9 Mã Quốc Tuấn Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cổ Linh Thành viên 0336557080

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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10 Triệu Thị Hiền Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Cổ Linh Thành viên 0978203226

11 Mai Thị Nhài Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Cổ Linh Thành viên 0326479331

12 Hoàng Thị Vân Viên chức Y tế Trạm y tế Cổ Linh Thành viên 0826888377

13 Lý Văn Khìn Trưởng thôn Thôn Lủng Phặc Thành viên 0356693028

1 Lâm Văn Điển Phó Bí thư Thường 
trực Đảng uỷ Đảng uỷ xã Cao Minh Tổ trưởng 0912011776

2 Đàm Đức Thắng Cán bộ CAX  Cao Minh Tổ phó 0941383194

3 Lý Thị Hồng Chinh Công chức phòng 
Kinh tế UBND xã Cao Minh Thư ký 0988117242

4 Lường Thị Son Công chức Văn 
phòng Đảng uỷ Đảng uỷ xã Cao Minh Thành viên 0388192431

5 Ma Thị Diễm Giáo viên Trường Mầm non 
Công Bằng Thành viên 0976895401

6 Ma Văn An Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH 
Công Bằng Thành viên 0375236670

7 Nông Thị Thơ (1980) Giáo viên Trường PTDTBT TH 
Công Bằng Thành viên 0378209282

8 Dương Văn Hiệu Giáo viên Trường PTDTBT TH 
Công Bằng Thành viên 0972509569

TỔ 2 Hưng Thịnh

9 Nông Văn Trường Giáo viên Trường PTDTBT TH 
Công Bằng Thành viên 0972498172

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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10 Quách Văn Đại Nhân viên Trường PTDTBT TH 
Công Bằng Thành viên 0385395666

11 Mai Hữu Cương Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Công Bằng Thành viên 0986919532

12 Bàn Thị Lan Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Công Bằng Thành viên 0359319291

13 Hoàng Thị Thảo Viên chức Y tế Trạm y tế Công Bằng Thành viên 0969206783

14 Dương Thị Hiền Bí thư chi bộ Hưng Thịnh Thành viên 0379552662

15 Dương Văn Lần Trưởng thôn Hưng Thịnh Thành viên 0327053022

1 Ma Văn Tuấn Phó BT Đảng uỷ - 
Chủ tịch UBND xã UBND xã Cao Minh Tổ trưởng 0912599545

2 Hoàng Đức Giang Cán bộ CAX Cao Minh Tổ phó 0369940261

3 Nông Hải Thuỵ
Công chức Văn 
phòng HĐND - 

UBND
UBND xã Cao Minh Thư ký 0354265292

4 Ma Thị Bích Nga Giáo viên Trường Mầm non Cao 
Tân Thành viên 0866766492

5 Lộc Thị Hà Giáo viên Trường Mầm non Cao 
Tân Thành viên 0333952497

TỔ 3 Chẻ Pang

6 Triệu Hương Lý Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cao Tân Thành viên 0978213823

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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7 Nông Thị Ve Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cao Tân Thành viên 034928135

8 Lý Thị Ly Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Cao Tân Thành viên 0976400701

9 Hứa Thị Tuyền Viên chức Y tế Trạm Y tế Cao Tân Thành viên 0359003836

10 Dương Văn Chương Bí thư chi bộ Chẻ Pang Thành viên 0399691808

11 Vừ Văn Thế Trưởng thôn Chẻ Pang Thành viên 0337391474

1 Nguyễn Thị Mỵ

Ủy viên Ban 
Thường vụ Đảng 
ủy, Phó Chủ tịch 

UBND xã

UBND xã Cao Minh Tổ trưởng 0912011682

2 Mạch Văn Thông Cán bộ CAX Cao Minh Tổ phó 0348719991

3 Hoàng Văn Chiến Công chức Phòng 
Văn hoá - xã hội UBND xã Cao Minh Thư ký 0348296762

4 Long Thị Thức Giáo viên Trường Mầm non
Công Bằng Thành viên 0349898893

5 Hoàng Văn Sắc Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu 
học Công Bằng Thành viên 0393469322

6 Mạn Thị Gấm Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu 

học Công Bằng Thành viên 0383910224

TỔ 4 Trung Hoà

7 Hoàng Thị Đầm Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu 

học Công Bằng Thành viên 0348365245

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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8 Dương Thị Kiều Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu 

học Công Bằng Thành viên 0817461084

9 Nông Dương Thìn Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu 

học Công Bằng Thành viên 0944160978

10 Hoàng Thị Minh Thuật Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu 

học Công Bằng Thành viên 0865304688

11 Nông Thị Cúc Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu 

học Công Bằng Thành viên 0393638903

12 Dương Thị Thoa Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Công Bằng Thành viên 0989930285

13 Hoàng Văn Tuân P. Hiệu trưởng Trường PTDTBT 
THCS Công Bằng Thành viên 0348094555

14 Triệu Thị Nga Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Công Bằng Thành viên 0389307255

15 Hoàng Thị Thảo Viên chức Y tế Trạm y tế Công Bằng Thành viên 0969206783

16 Dương Văn Tường Bí thư chi bộ Trung Hoà Thành viên 0989490622

17 Nông Dương Xuân Trưởng thôn Trung Hoà Thành viên 0989864399

1 Nguyễn Anh Tuấn UVBTV, Phó Chủ 
tịch UBND xã UBND xã Cao Minh Tổ trưởng 0858958333

2 Sằm Văn Dũng Công chức Trung 
tâm phục vụ HCC UBND xã Cao Minh Tổ phó 0386518600TỔ 5 Nặm Nhì

3 Bào Thị Kiều Công chức Ban xây 
dựng Đảng Ban xây dựng Đảng Thư ký 0987009901

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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4 Lý Hồng Dân Cán bộ CAX Cao Minh Thành viên 0796350500

5 Ban Thị Thanh Dịu Giáo viên Trường Mầm non
Cổ Linh Thành viên 0862301830

6 Lường Thị Nhớ Giáo viên Trường Mầm non
 Cổ Linh Thành viên 0986572984

7 Lường Văn Xuyến Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cổ Linh Thành viên 0911484660

8 Hà Thị Trang Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cổ Linh Thành viên 0973210472

9 Hoàng Thị Thân Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Cổ Linh Thành viên 0386416700

10 Thào Thị Lầu Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Cổ Linh Thành viên 0368386251

11 Lường Văn Phúc Bí thư Chi Bộ Thôn Nặm Nhì Thành viên 0346198001

12 Lô Văn Giang Trưởng thôn Thôn Nặm Nhì Thành viên 0398041305

1 Ma Văn Thông
Phó Chánh Văn 
phòng HĐND và 

UBND
UBND xã Cao Minh Tổ trưởng 0984138828

2 Hoàng Văn Hảo Cán bộ CAX Cao Minh Thư ký 0388855882TỔ 6 Phiêng 
Puốc

3 Vy Thị Thu Trang Công chức phòng 
Kinh tế UBND xã Cao Minh Thư ký 0969032433

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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4 Ma Thị Oen Giáo viên Trường Mầm non
Cao Tân Thành viên 0356431782

5 Mã Thị Vân Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cao Tân Thành viên 0967056622

6 Nguyễn Văn Chiếu Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cao Tân Thành viên 0985947931

7 Nông Thị Quế Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Cao Tân Thành viên 0969446474

8 Ma Văn Toại Bí thư chi bộ Phiêng Puốc Thành viên 0989908172

9 Ban Văn Điền Trưởng thôn Phiêng Puốc Thành viên 0358277616

1 Hoàng Văn Duy UV BTV, Chủ tịch 
UBMTTQ VN xã

UBMTTQ Việt Nam 
xã Tổ trưởng 0869550268

2 Lục Cao Thịnh Cán bộ CAX Cao Minh Tổ phó 0986347402

3 Hoàng Thị Bưởi Công chức phòng 
Kinh tế UBND xã Cao Minh Thư ký 0965899386

4 Nông Thị Bắc Giáo viên Trường Mầm non
Cao Tân Thành viên 0346181395

5 La Thị Tiệp Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu 
học Cao Tân Thành viên 0394603751

6 Dương Thị Hằng Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu 

học Cao Tân Thành viên 0965220089

 TỔ 7 Bản Bón

7 Đặng Xuân Chinh Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu 

học Cao Tân Thành viên 0985383572

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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8 Nguyễn Thúy Trường Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Cao Tân Thành viên 097925825

9 Nông Thị Hương Sen Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Cao Tân Thành viên 0363021359

10 Hoàng Văn Tuyên Bí thư chi bộ Bản Bón Thành viên 0965884030

11 Hoàng Văn Ưu Trưởng thôn Bản Bón Thành viên 0374102993

1 Mã Văn Thiếm UV BTV, Phó Chủ 
tịch HĐND xã HĐND xã Cao Minh Tổ trưởng 0823154789

2 Nông Quốc Tuấn Cán bộ CAX Cao Minh Tổ phó 0988919893

3 Nông Văn Huynh Công chức phòng 
Văn hoá - xã hội UBND xã Cao Minh Thư ký 0346408771

4 Dương Thị Thắm Giáo viên Trường Mầm non
Cao Tân Thành viên 0868123168

5 Dương Thị Duyên Giáo viên Trường Mầm non Cao 
Tân Thành viên 0353737772

6 Nguyễn Trung Trực Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cao Tân Thành viên 0839957722

7 Hà Minh Tuấn Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cao Tân Thành viên 0383123206

8 Đặng Văn Phấy Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Cao Tân Thành viên 0357716145

TỔ 8 Nà Lài

9 Ma Thị Kiều Nhân viên Trường PTDTBT 
THCS Cao Tân Thành viên 0383072688

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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10 Giàng Văn Dinh Trưởng thôn Nà Lài Thành viên 0358815562

1 Hoàng Thị Biên

ĐUV, PCT 
UBMTTQ VN xã, 

Chủ tịch Hội 
LHPN xã

UBMTTQ Việt Nam 
xã Tổ trưởng 0868176296

2 Trần Văn Tùng Cán bộ CAX Cao Minh Tổ phó 0962259785

3 Hoàng Dương Ngân Công chức Trung 
tâm phục vụ HCC UBND xã Cao Minh Thư ký 0977811389

4 Hoàng Thị Lỵ Giáo viên Trường Mầm non
Cổ Linh Thành viên 0976517182

5 Lưu Thị Nguyệt Giáo viên Trường Mầm non
Cổ Linh Thành viên 0986076523

6 Liêu Thị Hải Yến Giáo viên Trường Mầm non
Cổ Linh Thành viên 0359007690

7 Lường Thị Luyền Giáo viên Trường Mầm non
Cổ Linh Thành viên 0326156156

8 Dương Thị Vân Anh Giáo viên PTDTBT Tiểu học
Cổ Linh Thành viên 0333327222

9 Đinh Thị Diệp Giáo viên PTDTBT Tiểu học
Cổ Linh Thành viên 0352092646

10 Hoàng Thị Hường Giáo viên PTDTBT Tiểu học
Cổ Linh Thành viên 0352050998

TỔ 9 Bản Sáng

11 Nông Thị Phương Giáo viên PTDTBT Tiểu học
Cổ Linh Thành viên 0988970760

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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12 Bế Đình Tân Nhân viên PTDTBT Tiểu học
Cổ Linh Thành viên 0988166553

13 Hà Thị Tươi Hiệu trưởng
Trường PTDTBT 
THCS Cổ Linh

Thành viên
0375787820

14 Triệu Thị Nam Giáo viên
Trường PTDTBT 
THCS Cổ Linh

Thành viên
0972627378

15 Ma Thị Họp Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Cổ Linh

Thành viên 0363631384

16 Lường Văn Mạnh Trưởng thôn Bản Sáng Thành viên 0346674971

1 Lường Văn  Quận

ĐUV, Phó Chủ tịch 
UB MTTQ Việt 

Nam xã, Chủ tịch 
Hội Nông dân 

UBMTTQ Việt Nam 
xã Tổ trưởng 0389180083

2 Ma Minh Sơn P. Trưởng Công an CAX Cao Minh Tổ phó 0985631699

3 Ma Xuân Khu Công chức phòng
Kinh tế UBND xã Cao Minh Thư ký 0978549699

4 Bế Thị Hường Giáo viên Trường Mầm non
Cổ Linh Thành viên 0342610857

5 Nông Thị Nhớ Giáo viên Trường Mầm non
Cổ Linh Thành viên 0383796961

6 Hoàng Thu Chuyên Giáo viên Trường Mầm non
Cổ Linh Thành viên 034 3799066

TỔ 10 Khuổi Trà

7 Ma Văn Dân Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cổ Linh Thành viên 0386355281

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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8 Ma Thị Thiệp Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Cổ Linh Thành viên 0963773107

9 Nông Thị Nếp Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Cổ Linh Thành viên 0985281907

10 Nông Sằm Thành Bí thư chi bộ, 
Trưởng thôn  Khuổi Trà Thành viên 0987254240

1 Lường Văn Danh ĐUV, Phó Trưởng 
Ban KT-NS HĐND xã Cao Minh Tổ trưởng 0383437666

2 Trần Văn Tùng Cán bộ CAX Cao Minh Tổ phó 0818990828

3 Mã Thị Sen Công chức Ban xây 
dựng Đảng Ban xây dựng Đảng Thư ký 0383983649

4 Lường Thị Phượng Giáo viên Trường Mầm non
Cổ Linh Thành viên 0358929228

5 Lưu Thị Tỉnh Giáo viên Trường Mầm non
Cổ Linh Thành viên 0344288015

6 Sằm Thị Diệp Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cổ Linh Thành viên 0349740888

7 Lường Thị Huyền Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu 

học Cổ Linh Thành viên 0392042310

8 Hoàng Văn Phương Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu 

học Cổ Linh Thành viên 0389346270

9 Vũ Phan Thành Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu 

học Cổ Linh Thành viên 0325263140

TỔ 11 Phja Bây

10 Nông Thị Vinh Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Cổ Linh Thành viên 0352963235

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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11 Lý Thị Hồng Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Cổ Linh Thành viên 0983489377

12 Dương Văn Páo Bí thư chi bộ, 
Trưởng thôn Phja Bây Thành viên 0382897731

1 Bế Thị Ưng ĐUV, Phó Chủ 
nhiệm UBKT ĐU

UBKT Đảng uỷ xã 
Cao Minh Tổ trưởng 0965179267

2 Hoàng Anh Tuấn Cán bộ CAX Cao Minh Tổ phó 0919094125

3 Lường Văn Nghiệp
Công chức Văn  
phòng HĐND - 

UBND xã
UBND xã Cao Minh Thư ký 0916845359

4 Nông Thanh Cát Công chức UBKT Đảng uỷ Thành viên 0326536176

5 Lộc Thị Thúy Giáo viên Trường Mầm non 
Cổ Linh Thành viên 0399357833

6 Mê Thị Thân Giáo viên Trường Mầm non 
Cổ Linh Thành viên 0342248992

7 Trịnh Thị Luyến Giáo viên Trường Mầm non 
Cổ Linh Thành viên 036 7801521

8 Phan Thanh Hương Giáo viên PTDTBT Tiểu học 
Cổ Linh Thành viên 0389001595

9 Hà Thị Hậu Giáo viên PTDTBT Tiểu học 
Cổ Linh Thành viên 0963945116

TỔ 12 Bản Cảm

10 Lê Thị Lanh Giáo viên PTDTBT Tiểu học 
Cổ Linh Thành viên 0326537798

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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11 Vi Thị Nông Giáo viên PTDTBT Tiểu học 
Cổ Linh Thành viên 0393845111

12 Hà Văn Tiến Giáo viên PTDTBT Tiểu học 
Cổ Linh Thành viên 0366183244

13 Địch Phương Nhã Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Cổ Linh Thành viên 0967395345

14 Vương Thị Sư Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Cổ Linh Thành viên 0965151536

15 Mô Văn Hoạ Bí thư chi bộ  Bản Cảm Thành viên 0372123874

16 Ma Văn Toán Trưởng thôn  Bản Cảm Thành viên 0388794631

1 Trương Thị Bến ĐUV, Hiệu trưởng Trường Mầm non
Cổ Linh Tổ trưởng 0869550227

2 Ma Thế Hiếu P. Trưởng Công an CAX Cao Minh Tổ phó 0983374870

3 Phạm Ngọc Hưng Công chức Phòng 
Văn hoá - xã hội UBND xã Cao Minh Thư ký 0971756212

4 Nguyễn Thị Nghiêm Giáo viên Trường Mầm non Cổ 
Linh Thành viên 0975628723

5 Lường Văn Tuân Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu 
học Cổ Linh Thành viên 0967501802

6 Trương Hồng Tâm Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cổ Linh Thành viên 0989564180

TỔ 13 Nà Pùng

7 Hoàng Văn Vụ Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cổ Linh Thành viên 0917789197

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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8 Nông Thị Hường Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Cổ Linh Thành viên 0967395345

9 Sằm Văn Huyến Bí thư chi bộ Nà Pùng Thành viên 0397399286

10 Triệu Văn Cường Trưởng thôn Nà Pùng Thành viên 0338040467

1 Ma Văn Tựu Phó Trưởng phòng
Kinh tế UBND xã Cao Minh Tổ trưởng 0977149431

2 Dương Văn Hồng Cán bộ CAX Cao Minh Tổ phó 0865533122

3 Ma Văn Hữu Công chức phòng 
Văn hoá - xã hội UBND xã Cao Minh Thư ký 0987757477

4 Đoàn Thị Linh Chi Giáo viên Trường Mầm non 
Cổ Linh Thành viên 0385471797

5 Chương Thị Hiền Giáo viên Trường Mầm non 
Cổ Linh Thành viên 0966763801

6 Lưu Khánh Giang Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cổ Linh Thôm Niêng 0329995350

7 Nông Văn Trần Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cổ Linh Thôm Niêng 0973582492

8 Dương Văn Hiến Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cổ Linh Thôm Niêng 0943916335

9 Hứa Sơn Tùng Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Cổ Linh Thành viên 967222646

TỔ 14 Thôm 
Niêng

10 Triệu Phương Thảo Viên chức Y tế Trạm y tế Cổ Linh Thành viên 0865350996

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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11 Ma Thế Vinh Bí thư chi bộ, 
Trưởng thôn  Thôm Niêng Thành viên 0353227317

1 Dương Hồng Quế UV BTV, Trưởng 
Công an xã CAX Cao Minh Tổ trưởng 0982048235

2 Lý Văn Sinh
Công chức Van 
phòng HĐND - 

UBND xã
UBND xã Cao Minh Tổ phó 0378059950

3 Dương Văn Minh Công chức Ban xây 
dựng Đảng Ban xây dựng Đảng Thư ký  0981440785

4 Lý Tòn Nhậy Phó CHT BCHQS 
xã UBND xã Cao Minh Thành viên 0383020974

5 Thào Thị Hua Giáo viên Trường Mầm non 
Cổ Linh Thành viên 0374916899

6 Trương Thị Thân Giáo viên Trường Mầm non 
Cổ Linh Thành viên 0358929192

7 Nông Thị Hà Giáo viên Trường Mầm non 
Cổ Linh Thành viên 0986956036

8 Hoàng Thị Thơ Giáo viên PTDTBT Tiểu học 
Cổ Linh Thành viên 0338410258

9 Nguyễn Thị Thoa Giáo viên PTDTBT Tiểu học 
Cổ Linh Thành viên 0396021092

10 Nông Văn Phòng Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Cổ Linh Thành viên 0369880368

TỔ 15 Cốc Nghè

11 Trương Thị Nghi Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Cổ Linh Thành viên 0853459682

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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12 Hoàng Thị Mai 
Phương Giáo viên Trường PTDTBT 

THCS Cổ Linh Thành viên 0382800811

13 Ngọc Đình Tân Phó Trưởng Trạm Trạm y tế Cổ Linh Thành viên 0963373005

14 Hầu Văn Páo Trưởng thôn Cốc Nghè Thành viên 0346815343

1 Lý Văn Thanh ĐUV, Trưởng 
phòng Kinh tế UBND xã Cao Minh Tổ trưởng 0339882954

2 Hoàng Nguyên Đại Cán bộ Công an xã Cao Minh Tổ phó 0974382391

3 Lý Hồng Thái Công chức UBMTTQ Việt Nam 
xã Thư ký 0869696662

4 Ma Thị Mến Công chức Trung 
tâm phục vụ HCC UBND xã Cao Minh Thành viên 0962259785

5 Lý Thị Ngấm Giáo viên Trường Mầm non Cổ 
Linh Thành viên 0976338306

6 Hoàng Bảo Nam Giáo viên PTDTBT Tiểu học Cổ 
Linh Thành viên 0981665608

7 Lường Văn Thái Giáo viên PTDTBT Tiểu học Cổ 
Linh Thành viên 0364324531

8 Ma Thị Mến Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Cổ Linh Thành viên 0385620892

9 Hoàng Văn Bằng Bí thư chi bộ Lủng Nghè Thành viên 0358378013

TỔ 16 Lủng Nghè

10 Hoàng Văn Páo Trưởng thôn Lủng Nghè Thành viên 0346031526

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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1 Mã Văn Huân
ĐUV, Hiệu trưởng 
Trường PTDTBT 
Tiểu học Cổ Linh

Trường PTDTBT 
Tiểu học Cổ Linh Tổ trưởng 0915121789

2 Dương Thị Kim 
Phượng

Công chức Phòng 
Văn hoá - Xã hội UBND xã Cao Minh Tổ phó 0976801947

3 Nông Văn Lường Uỷ viên UBKT Đảng uỷ Thư ký 0964420111

4 Lý Hồng Dân Cán bộ Công an xã Cao Minh Thành viên 0796350500

5 Hoàng Thị Sen Giáo viên Trường Mầm non Cổ 
Linh Thành viên 0366829324

6 Sằm Thị Dung Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cổ Linh Thành viên 0987997278

7 Hoàng Hải Châu Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Cổ Linh Thành viên 0962321802

8 Nông Nhật Lệ Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Cổ Linh Thành viên 0972927365

TỔ 17 Lủng Vài

9 Giàng Văn Súa Trưởng thôn Lủng Vài  Thành viên 0352630094

1 Ma Thị Sen Phó Chánh VP 
Đảng uỷ Đảng uỷ xã Cao Minh Tổ trưởng 0379187109

2 Nguyễn Văn Bình Cán bộ Công an xã Cao Minh Tổ phó 0374953165TỔ 18 Bản Nghè

3 Dương Thị Hoà
Công chức Văn 
phòng HĐND - 

UBND xã
UBND xã Cao Minh Thư ký 0326584111

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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4 Hoàng Thị Ninh Giáo viên Trường Mầm non Cổ 
Linh Thành viên 0963425491

5 Nguyễn Thị Huế Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cổ Linh Thành viên 0354113753

6 Triệu Thị Cương Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Cổ Linh Thành viên 0398444180

7 Ma Văn Nam Bí thư chi bộ Bản Nghè Thành viên 0989054775

8 Đinh Văn Dũng Trưởng thôn Bản Nghè Thành viên 0968875919

1 Ma Thị Bài
ĐUV, Phó Trưởng 

Ban xây dựng 
Đảng

Đảng uỷ xã Cao Minh Tổ trưởng 0941700210

2 Lường Thị Tuyết
Công chức Văn 
phòng HĐND -

UBND xã
UBND xã Cao Minh Tổ phó 0363880846

3 Cống Văn Truyền Cán bộ Công an xã Cao Minh Thư ký 0383589803

4 Vy Thị Hạnh Giáo viên Trường Mầm non Cao 
Tân Thành viên 0979255001

5 Nông Thị Ly
Giáo viên Trường Mầm non Cao 

Tân
Thành viên 0967296616

6 Nguyễn Thị Điệp
Giáo viên Trường Mầm non Cao 

Tân
Thành viên 0974224693

TỔ 19 Nà Mạ

7 Nông Thị Lập Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cao Tân Thành viên 0374192726

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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8 Nông Thị Ngân Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu 

học Cao Tân Thành viên 0966570965

9 Hoàng Văn Vũ Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu 

học Cao Tân Thành viên 0394352770

10 Hoàng Văn Hưng Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Cao Tân Thành viên 0344600600

11 La Á Phòng Trưởng thôn Nà Mạ Thành viên 0336906802

1 Triệu Thị Hải
ĐUV, Hiệu trưởng 
Trường PTDTBT 
THCS Công Bằng

Trường PTDTBT 
THCS Công Bằng Tổ trưởng 0862234285

2 Lý Văn Tài Cán bộ Công an xã Công an xã Cao Minh Tổ phó 0344446567

3 Hoàng Văn Giáp Công chức phòng 
Văn hoá - xã hội UBND xã Cao Minh Thư ký 0385085688

4 Nông Thị Bướm Giáo viên Trường Mầm non
Công Bằng

Thành viên 0357281721

5 Nông Thị Hồ Giáo viên Trường PTDTBT TH 
Công Bằng

Thành viên 0948327160

6 Triệu Đức Toán Giáo viên Trường PTDTBT TH 
Công Bằng

Thành viên 0968019299

7 Nguyễn Thị Diệu Nhân viên Trường PTDTBT TH 
Công Bằng

Thành viên 0338586650

TỔ 20 Nặm Cáp

8 Lý Thị Kiều Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Công Bằng Thành viên 0987170129

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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9 Hoàng Ngọc Tuân Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Công Bằng Thành viên 0343616764

10 Dương Văn Quỳnh Bí thư chi bộ Nặm Cáp Thành viên 0964429650

11 Dương Nguyễn Bằng Trưởng thôn Nặm Cáp Thành viên 0965493189

12 Nguyễn Thị Thư Viên chức Y tế Trạm y tế Công Bằng Thành viên 0856316806

1 Bế Ngọc Trần UV BTV, Chủ 
nhiệm UBKT ĐU Đảng uỷ xã Cao Minh Tổ trưởng 0963206602

2 Hoàng Văn Lành Cán bộ Công an xã Cao Minh Tổ phó 0981367858

3 Nguyễn Thị Điềm Công chức phòng 
Kinh tế UBND xã Cao Minh Thư ký 0964870890

4 Ma Thị Ươm Giáo viên Trường Mầm non
Công Bằng Thành viên 0392832003

5 Dương Văn Tuấn Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Công Bằng Thành viên 0963361022

6 Nông Văn Lam Nhân viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Công Bằng Thành viên 0973051750

7 Dương Thị Sông Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Công Bằng Thành viên 0862988862

8 Hoàng Minh Tuệ Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Công Bằng Thành viên 0976357884

TỔ 21 Cốc Nọt

9 Dương Thị Hường Viên chức Y tế Trạm y tế Công Bằng Thành viên 0365314189

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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10 Vừ A Giàng Bí thư chi bộ Cốc Nọt Thành viên 0392930982

11 Hoàng Văn Sinh Trưởng thôn Cốc Nọt Thành viên 0975393743

1 Dương Thanh Trầm Phó Trưởng phòng 
Văn hoá - xã hội UBND xã Cao Minh Tổ trưởng 0373504377

2 Lưu Đình Hân Cán bộ Công an xã Cao Minh Tổ phó 0987318490

3 Hoàng Thị Thiệp Công chức UBMTTQ Việt Nam 
xã Thư ký 0983348562

4 Đinh Thị Huế Giáo viên Trường Mầm non 
Công Bằng Thành viên 0966478233

5 Nông Thị Thơ (1970) Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Công Bằng Thành viên 0942985516

6 Dương Thị Thi Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Công Bằng Thành viên 0369417000

7 Mông Thị Thiềm Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Công Bằng Thành viên 0978598713

8 Đàm Phương Lan Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Công Bằng Thành viên 0367404447

9 Dương Thị Pàng Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Công Bằng Thành viên 0862969968

10 Chu Thị Trang Nhân viên y tế Trường PTDTBT 
THCS Công Bằng Thành viên 0372071060

TỔ 22 Phya Mạ

11 Dương Văn Tuất Phó trưởng trạm Trạm y tế Công Bằng Thành viên 0382611999

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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12 Phượng Tòn Triều Bí thư chi bộ Phya Mạ Thành viên 0354809747

13 Đặng Tòn Phấy Trưởng thôn Phya Mạ Thành viên 0382131349

1 Hoàng Bảo Lộc ĐUV, Phó Trưởng 
Công an CAX  Cao Minh Tổ trưởng 0978778192

2 Giàng Văn Cậu Công chức phòng
Kinh tế UBND xã Cao Minh Tổ phó 0964585164

3 Hoàng Thị Hoàn Uỷ viên UBKT Đảng uỷ xã Cao Minh Thư ký 0384581668

4 Dương Thanh Hoa Giáo viên Trường Mầm non 
Công Bằng Thành viên 0395491118

5 Nguyễn Đức Thành Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Công Bằng Thành viên 0888174866

6 Dương Thị Môn Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Công Bằng Thành viên 0867864392

7 Lô Văn Nhi Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Công Bằng Thành viên 0364996929

8 Dương Văn Kiên Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Công Bằng Thành viên 0382803288

9 Dương Thị Hường Viên chức Y tế Trạm y tế Công Bằng Thành viên 0365314189

10 Triệu Mùi Mủi Bí thư chi bộ Nặm Sai Thành viên 0399422428

TỔ 23 Nặm Sai

11 Triệu Tòn Nhậy Trưởng thôn Nặm Sai Thành viên 0368220142

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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1 Dương Văn Giang ĐUV, Bí thư Chi 
bộ Thôn Phiêng Luông Tổ trưởng 0988974065

2 Hoàng Văn Doãn Cán bộ Công an xã Cao Minh Tổ phó 0339877478

3 Triệu Mùi Khe Công chức phòng 
Văn hoá - xã hội UBND xã Cao Minh Thư ký 0967762574

4 Sằm Thị Niệm Giáo viên Trường Mầm non
Công Bằng Thành viên 0369772866

5 Đinh Thị Hiếu Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Công Bằng Thành viên 0366183469

6 Hầu Thị Thủy Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Công Bằng Thành viên 0975892942

7 Lăng Thị Diên Nhân viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Công Bằng Thành viên 0355616032

8 Lê Quốc Lược Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Công Bằng Thành viên 0376588477

9 Hoàng Văn Đào Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Công Bằng Thành viên 0979256139

10 Ma Thị Thúy Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Công Bằng Thành viên 0396839733

11 Nguyễn Thị Thư Viên chức Y tế Trạm y tế Công Bằng Thành viên 0856316804

TỔ 24 Phiêng 
Luông

12 Triệu Tòn Dết Trưởng thôn Phiêng Luông Thành viên 0389240118

TỔ 25 Khên Lền 1 Nông Văn Lý UVBTV, Chỉ huy 
trưởng BCHQS xã UBND xã Cao Minh Tổ trưởng 0963102423

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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2 Hoàng Văn Nghiệp Cán bộ CAX  Cao Minh Tổ phó 0888972789

3 Hoàng Văn Thiệu Công chức UBMTTQ Việt Nam 
xã Thư ký 0964944456

4 Dương Thị Mơ Giáo viên Trường Mầm non
Công Bằng Thành viên 0975309076

5 Dương Xuân Giáp Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Công Bằng Thành viên 0389292353

6 Nông Văn Huy Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Công Bằng Thành viên 0369338687

7 Dương Văn Thân Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Công Bằng Thành viên 0394791163

8 Dương Văn Tuất Phó trưởng trạm Trạm y tế Công Bằng Thành viên 0382611999

9 Bàn Văn Tá Bí thư chi bộ Khên Lền Thành viên 0335537398

10 Phùng Văn Ú Trưởng thôn Khên Lền Thành viên 0393227975

1 Lường Thị Yến ĐUV, Phó Trưởng 
Ban VH-XH HĐND xã Cao Minh Tổ trưởng 0387884777

2 Phùng Văn Xiên Cán bộ CAX  Cao Minh Tổ phó 0354236227

3 Dương Khánh Duy Công chức Đảng uỷ xã Cao Minh Thư ký 0865431993
TỔ 26 Đuông Nưa

4 Lưu Quỳnh Như Giáo viên Trường Mầm non
Cao Tân Thành viên 0354496498

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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5 Lý Thị Tuyền
Giáo viên Trường Mầm non

Cao Tân Thành viên 0962185321

6 Hoàng Thị Nghến Giáo viên Trường PTDTBT TH 
Cao Tân Thành viên 0984436123

7 Lộc Thị Mai Giáo viên Trường PTDTBT TH 
Cao Tân Thành viên 0973629071

8 Hoàng Thị Diễm Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Cao Tân Thành viên 0386010209

9 Nông Văn Dũng Trưởng thôn Đuông Nưa Thành viên 0346604117

1 Triệu Thị Điệp
ĐUV, Chánh Văn 

phòng HĐND - 
UBND xã

UBND xã Cao Minh Tổ trưởng 0972015477

2 Nông Văn Toán P. Trưởng Công an CAX  Cao Minh Tổ phó 0984471666

3 Dương Thị Hường Công chức Văn 
phòng Đảng uỷ Đảng uỷ xã Cao Minh Thư ký 0984533713

4 Dương Thị Huê Giáo viên Trường Mầm non Cao 
Tân Thành viên 0326564768

5 Nông Thị Hiên Nhân viên y tế
Trường Mầm non Cao 

Tân Thành viên 0964415423

6 Cà Văn Hoà Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu 
học Cao Tân Thành viên 0365356078

TỔ 27 Nà Quạng

7 Nông Thế Tài Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cao Tân Thành viên 0383908228

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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8 Nông Văn Duật Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cao Tân Thành viên 0972048428

9 Hà Hồng Nhạn Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cao Tân Thành viên 0399075031

10 Dương Thị Liêm Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Cao Tân Thành viên 0969.944.759

11 Chu Thị Thúy Điệp Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Cao Tân Thành viên 0943.282.231

12 Mã Thị Mấư Bí thư chi bộ Nà Quạng Thành viên 0969498218

13 Nông Văn Cảnh Trưởng thôn Nà Quạng Thành viên 0949906534

1 Lộc Văn Dưỡng

ĐUV, Phó Chủ tịch 
UB MTTQ Việt 

Nam xã, Chủ tịch 
Hội CCB xã

UBMTTQ Việt Nam 
xã Tổ trưởng 0916984460

2 Dương Thị Thìn
Công chức Văn 
phòng HĐND - 

UBND
UBND xã Cao Minh Tổ phó 0912996218

3 Long Văn Huấn Cán bộ CAX  Cao Minh Thư ký 0962147111

4 Mã Thị Biên Giáo viên Trường Mầm non 
Cao Tân Thành viên 0386018679

5 Đặng Thị Mỵ
Giáo viên Trường Mầm non Cao 

Tân Thành viên 0358666599

TỔ 28 Cốc Lải

6 Lê Thanh Tuấn Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu 
học Cao Tân Thành viên 0829451666

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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7 Nông Thị Bích Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cao Tân Thành viên 0387168686

8  Hoàng Thị Hải Yến Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cao Tân Thành viên 0837437282

9 Hoàng Hải Yến Phó hiệu trưởng Trường PTDTBT 
THCS Cao Tân Thành viên 0334409083

10 Lường Thị Lim Giáo viên PTDTBT THCS
Cao Tân Thành viên 0987.692.706

11 Ma Văn Trình Bí thư chi bộ Cốc Lải Thành viên 0396637079

12 Nông Văn Thùy Trưởng thôn Cốc Lải Thành viên 0365027561

1 Hoàng Văn Thiết
ĐUV, Phó GĐ 

Trung tâm phục vụ 
HCC

UBND xã Cao Minh Tổ trưởng 0975081924

2 Ban Hoàng Thái Cán bộ CAX  Cao Minh Tổ phó 0378287207

3 Lường Văn Nhân
Công chức Văn 
phòng HĐND-

UBND
UBND xã Cao Minh Thư ký 0949500981

4 Nông Thị Tuyền Giáo viên Trường Mầm non 
Cao Tân Thành viên 0358929199

5 Lục Thị Lê Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cao Tân Thành viên 0369265733

TỔ 29 Bản Pyao

6 Lộc Văn Luật Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cao Tân Thành viên 0328667866

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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7 Nông Thị Mới TTCM Trường PTDTBT 
THCS Cao Tân Thành viên 0385.889.858

8 Đinh Thị Hiểu Bí thư chi bộ Bản Pyao Thành viên 0333280365

9 Ma Văn Chân Trưởng thôn Bản Pyao Thành viên 034 312 5992

1 Vi Văn Huần
ĐUV, PCT 

UBMTTQ VN xã, 
Bí thư ĐTN xã

Cơ quan UBMTTQ 
Việt Nam xã Tổ trưởng 0349608693

2 Nguyễn Xuân Bắc P. Trưởng Công an CAX Cao Minh Tổ phó 0384621111

3 Giàng Văn Sự Công chức Trung 
tâm phục vụ HCC UBND xã Cao Minh Thư ký 0355096166

4 Hà Thị Ngọc Giáo viên Trường Mầm non
Cao Tân Thành viên 0987756754

5 Triệu Thị Hồng Hảo Giáo viên Trường Mầm non
Cao Tân

Thành viên 0335663921

6 Vàng Văn Sùng Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cao Tân Thành viên 0386714795

7 Nông Quang Tuyên Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cao Tân Thành viên 0915404352

8 La Thị Diện Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cao Tân Thành viên 0985914633

TỔ 30 Nặm Đăm

9 Chu Văn Quyết Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cao Tân Thành viên 0973671352

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



30

DANH SÁCH 

10 Nông Văn Chung Hiệu trưởng Trường PTDTBT 
THCS Cao Tân Thành viên 0919.597.116

11 Triệu Thị Duyên TPCM Trường PTDTBT 
THCS Cao Tân Thành viên 0977.136.252

12 Luân Thị Ích Viên chức Y tế Trạm Y tế Cao Tân Thành viên 0346232138

13 Lầu Á Dây Bí thư chi bộ Nặm Đăm Thành viên 0385777003

14 Lý Á Giàng Trưởng thôn Nặm Đăm Thành viên 0363783402

1 Hoàng Văn Tuân Phó Ban xây dựng 
Đảng Đảng uỷ xã Cao Minh Tổ trưởng 0974660376

2 Sằm Lý Du Cán bộ CAX  Cao Minh Tổ phó 0342364181

3 Hoàng Văn Thuyên
Công chức Văn 
phòng HĐND - 

UBND
UBND xã Cao Minh Thư ký 0944164580

4 Hoàng Thị Nhung Giáo viên Trường Mầm non
Cao Tân Thành viên 0352026707

5 Lường Văn Huân Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cao Tân Thành viên 0363186233

6 Dương Thị Ánh Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cao Tân Thành viên 0346118117

TỔ 31 Lủng Pạp

7 Nông Văn Hiệp TTCM Trường PTDTBT 
THCS Cao Tân Thành viên 0349919800

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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8 Nông Thị Loan TPCM Trường PTDTBT 
THCS Cao Tân Thành viên 0394.040.583

9 Vàng Văn Sa Trưởng thôn Lủng Pạp Thành viên 0965716922

1 Hoàng Văn Mình ĐUV, Chánh Văn 
phòng Đảng uỷ Đảng uỷ xã Cao Minh Tổ trưởng 0327684511

2 Nguyễn Văn Mông Cán bộ CAX  Cao Minh Tổ phó 0329217419

3 Triệu Thị Tơ
Công chức Văn 
phòng HĐND -

UBND
UBND xã Cao Minh Thư ký 0378662816

4 Trương Thị Thạo Giáo viên Trường Mầm non Cao 
Tân Thành viên 0352971942

5 Hoàng Thị Loan Giáo viên Trường Mầm non Cao 
Tân Thành viên 0356906255

6 Hoàng Thị Huệ Giáo viên Trường Mầm non Cao 
Tân Thành viên 0335364199

7 Phạm Thị Sinh Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cao Tân Thành viên 0977861756

8 Trần Thị Thuý Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cao Tân Thành viên 0979508738

9 Hoàng Thị Thanh Luyến Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cao Tân Thành viên 0399085170

TỔ 32 Pù Lườn

10 Nông Trần Mạnh Giáo viên Trường PTDTBT TH 
Cao Tân Thành viên 0389097721

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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11 Nguyễn Thế Thắng Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Cao Tân Thành viên 0364662221

12 Nông Văn Hiếu Viên chức Y tế Trạm Y tế Cao Tân Thành viên 0962056208

13 Vàng Văn Páo Trưởng thôn Pù Lườn Thành viên 033 729 0133

1 Hoàng Tiến Nguyện
UV BTV, Trưởng 

Ban xây dựng 
Đảng

Đảng uỷ xã Cao Minh Tổ trưởng 0974182472

2 Mã Văn Viên Cán bộ CAX  Cao Minh Tổ phó 0339953263

3 Hoàng Văn Thanh Công chức phòng
Kinh tế UBND xã Cao Minh Thư ký 0979313792

4 Lường Thị Toan Giáo viên Trường Mầm non
Cao Tân Thành viên 0393413296

5 Nguyễn Thị Huyên Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu 
học Cao Tân Thành viên 0357311338

6 Mạch Văn Hóa Giáo viên Trường PTDTBT TH 
Cao Tân Thành viên 0335384183

7 Triệu Thị Mụi Giáo viên Trường PTDTBT 
THCS Cao Tân Thành viên 0963103045

8 Hoàng Đức Trung Phụ trách TYT Trạm Y tế Cao Tân Thành viên 0981745815

TỔ 33 Bản Nhàm

9 Bàn Văn Tài Bí thư chi bộ Bản Nhàm Thành viên 0355096006

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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10 Giàng Văn Lực Trưởng thôn Bản Nhàm Thành viên 096 704 9344

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm




